
Thứ Tiết 0 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 9A1 9A2 9A3 9A4

1 C.cờ-Cô K.Hoa C.cờ-Cô Đoài C.cờ-Thây Công Hải C.cờ-Cô Ly C.cờ-Cô M.Quý C.cờ-Cô Nhân C.cờ-Cô P.Hằng C.cờ-Thầy Thông C.cờ-Cô Thủy C.cờ-Cô M.Hằng

2 Lý-Cô Nhân Tin-Thây Công Hải KHTN-Thầy Phước Văn-Cô Ly Toán-Cô M.Quý Anh-Cô Vân Lý-Thầy Thông Văn-Cô M.Hằng Văn-Cô P.Hằng Tin-Cô Thủy

3 Văn-Cô K.Hoa Văn-Cô Ly Toán-Cô Đoài KHTN-Thầy Phước GDTC-Thầy Quang C.nghệ-Cô M.Hằng Văn-Cô P.Hằng Lý-Thầy Thông Toán-Thầy Xuyên Toán-L.Thành

4 Tin-Cô Thủy KHTN-Thầy Phước Lý-Cô Nhân Toán-Cô Đoài Văn-Cô K.Hoa Toán-Cô M.Quý Toán-L.Thành Sử-Thầy Quốc Thể-Thầy Quang Anh-Cô Vân

5 Toán-Cô M.Quý Toán-Cô Đoài Văn-Cô Ly GDCD-Thầy Quốc Văn-Cô K.Hoa KHTN-Thầy Phước Anh-Cô Vân Toán-L.Thành C.nghệ-Cô Nhân Văn-Cô M.Hằng

1 Văn-Cô K.Hoa Anh-Cô Tú GDDP-L.Thành GDTC-Thầy Quang Địa-Cô Hoa(Đ) HDTN-Cô Nhân Văn-Cô P.Hằng Tin-Cô Thủy Lý-Thầy Thông Sinh-Thầy Phước

2 Văn-Cô K.Hoa Sử-Cô Tâm KHTN-Thầy Phước Anh-Cô Tú Lý-Cô Nhân GDDP-Thầy Thông Tin-Cô Thủy Anh-Cô Vân Văn-Cô P.Hằng Thể-Thầy Quang

3 Toán-Cô M.Quý Địa-Cô Hoa(Đ) C.nghệ-Cô Tâm KHTN-Thầy Phước M.thuật-Thầy Nghiệm Anh-Cô Vân C.nghệ-Cô Nhân Thể-Thầy Quang Toán-Thầy Xuyên Toán-L.Thành

4 KHTN-Thầy Trường M.thuật-Thầy Nghiệm Anh-Cô Tú Sử-Cô Tâm Toán-Cô M.Quý Văn-Cô K.Hoa Thể-Thầy Quang Toán-L.Thành Anh-Cô Vân Địa-Cô Hoa(Đ)

5 M.thuật-Thầy Nghiệm KHTN-Thầy Phước Sử-Cô Tâm Địa-Cô Hoa(Đ) Anh-Cô Tú Toán-Cô M.Quý Toán-L.Thành C.nghệ-Cô Nhân Sinh-Thầy Trường Anh-Cô Vân

1 KHTN-Thầy Trường Văn-Cô Ly Tin-Thây Công Hải Toán-Cô Đoài Sử-Cô Tâm GDTC-Thầy Quang Văn-Cô P.Hằng Địa-Cô Hoa(Đ) GDCD-Thầy Quốc Lý-Thầy Thông

2 Anh-Cô Tú Văn-Cô Ly Địa-Cô Hoa(Đ) Tin-Thây Công Hải GDCD-Thầy Quốc Sử-Cô Tâm Văn-Cô P.Hằng Thể-Thầy Quang Lý-Thầy Thông Hóa-Thầy Trường

3 Sử-Cô Tâm Toán-Cô Đoài M.thuật-Thầy Nghiệm HDTN-Cô Ly C.nghệ-Cô Tú KHTN-Thầy Phước Thể-Thầy Quang Nhạc-Cô H.Quý Sử-Thầy Quốc Toán-L.Thành

4 GDDP-Cô Hoa(Đ) HDTN-Cô Đoài Anh-Cô Tú M.thuật-Thầy Nghiệm GDTC-Thầy Quang Nhạc-Cô H.Quý Hóa-Thầy Trường Toán-L.Thành Văn-Cô P.Hằng GDCD-Thầy Quốc

5 Địa-Cô Hoa(Đ) Sử-Cô Tâm Toán-Cô Đoài Anh-Cô Tú KHTN-Thầy Phước M.thuật-Thầy Nghiệm Toán-L.Thành Hóa-Thầy Trường Văn-Cô P.Hằng Nhạc-Cô H.Quý

1 Văn-Cô K.Hoa GDTC-Thầy V.Hợi Sử-Cô Tâm Toán-Cô Đoài Anh-Cô Tú Lý-Cô Nhân Nhạc-Cô H.Quý Văn-Cô M.Hằng Tin-Cô Thủy Anh-Cô Vân

2 Anh-Cô Tú Toán-Cô Đoài GDTC-Thầy V.Hợi KHTN-Thầy Phước Sử-Cô Tâm Địa-Cô Hoa(Đ) Tin-Cô Thủy Văn-Cô M.Hằng Hóa-Thầy Trường C.nghệ-Cô Nhân

3 Nhạc-Cô H.Quý Anh-Cô Tú Toán-Cô Đoài C.nghệ-Cô Tâm KHTN-Thầy Phước Văn-Cô K.Hoa Sinh-Thầy Trường Địa-Cô Hoa(Đ) Anh-Cô Vân Văn-Cô M.Hằng

4 GDTC-Thầy V.Hợi KHTN-Thầy Phước Anh-Cô Tú Nhạc-Cô H.Quý Văn-Cô K.Hoa Sử-Cô Tâm Địa-Cô Hoa(Đ) Anh-Cô Vân Toán-Thầy Xuyên Hóa-Thầy Trường

5 SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM Anh-Cô Vân Sinh-Thầy Trường Địa-Cô Hoa(Đ) Sinh-Thầy Phước

1 Toán-Cô M.Quý Anh-Cô Tú GDTC-Thầy V.Hợi Sử-Cô Tâm Tin-Thây Công Hải GDTC-Thầy Quang Sử-Thầy Quốc Anh-Cô Vân Địa-Cô Hoa(Đ) Văn-Cô M.Hằng

2 C.nghệ-Cô Tâm GDTC-Thầy V.Hợi Nhạc-Cô H.Quý Anh-Cô Tú Toán-Cô M.Quý Tin-Thây Công Hải Anh-Cô Vân Văn-Cô M.Hằng Sinh-Thầy Trường Thể-Thầy Quang

3 GDTC-Thầy V.Hợi Nhạc-Cô H.Quý Văn-Cô Ly GDTC-Thầy Quang Anh-Cô Tú KHTN-Thầy Phước Toán-L.Thành GDCD-Thầy Quốc Anh-Cô Vân Địa-Cô Hoa(Đ)

4 Sử-Cô Tâm GDDP-Cô Hoa(Đ) KHTN-Thầy Phước Văn-Cô Ly Nhạc-Cô H.Quý Toán-Cô M.Quý Sinh-Thầy Trường Toán-L.Thành Thể-Thầy Quang Sử-Thầy Quốc

5 Anh-Cô Tú C.nghệ-Cô Tâm GDCD-Thầy Quốc Văn-Cô Ly KHTN-Thầy Phước Anh-Cô Vân Địa-Cô Hoa(Đ) Hóa-Thầy Trường Nhạc-Cô H.Quý Toán-L.Thành

1 KHTN-Thầy Trường Toán-Cô Đoài Văn-Cô Ly GDDP-Cô P.Hằng HDTN-Cô M.Quý Văn-Cô K.Hoa GDCD-Thầy Quốc Văn-Cô M.Hằng Tin-Cô Thủy Lý-Thầy Thông

2 GDCD-Thầy Quốc Lý-Cô Nhân Văn-Cô Ly Toán-Cô Đoài Toán-Cô M.Quý Văn-Cô K.Hoa Lý-Thầy Thông Sinh-Thầy Trường Văn-Cô P.Hằng Tin-Cô Thủy

3 Toán-Cô M.Quý Văn-Cô Ly Toán-Cô Đoài Lý-Cô Nhân Văn-Cô K.Hoa GDCD-Thầy Quốc Văn-Cô P.Hằng Lý-Thầy Thông Hóa-Thầy Trường Văn-Cô M.Hằng

4 HDTN-Cô K.Hoa GDCD-Thầy Quốc HDTN-Thây Công Hải Văn-Cô Ly GDDP-Cô P.Hằng Toán-Cô M.Quý Hóa-Thầy Trường Tin-Cô Thủy Toán-Thầy Xuyên Văn-Cô M.Hằng

5 SHL-Cô K.Hoa SHL-Cô Đoài SHL-Thây Công Hải SHL-Cô Ly SHL-Cô M.Quý SHL-Cô Nhân SHL-Cô P.Hằng SHL-Thầy Thông SHL-Cô Thủy SHL-Cô M.Hằng
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Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 9A1 9A2 9A3 9A4

1 Văn-Cô An GDĐP-Thầy Toàn Tin-Cô Phương KHTN-Cô H.Mậu Văn-Cô Hoa(V) Lý-Thầy Thìn Anh-Cô H.Hải Toán-Cô Hạnh Toán-Cô Dũng Văn-Thầy Lâm

2 Văn-Cô An Văn-Cô Hoa(V) GDCD-Cô Ngoan Toán-Thầy Vương KHTN-Cô H.Mậu Toán-Cô Dũng Toán-Cô Hạnh C.nghệ-Thầy Thìn Thể-Thầy Tùng Anh-Cô H.Hải

3 Toán-Thầy Toàn KHTN-Cô H.Mậu Toán-Cô Dũng Anh-Cô Yến Tin-Cô Phương Anh-Cô H.Hải Văn-Cô Ngoan Thể-Thầy Tùng Văn-Thầy Lâm Toán-Cô Hạnh

4 Anh-Cô Yến Toán-Thầy Toàn GDTC-Thầy Tùng HDTN-Cô Hoa(V) Toán-Thầy Vương Tin-Cô Phương Văn-Cô Ngoan Anh-Cô H.Hải Văn-Thầy Lâm Lý-Thầy Thìn

5 C.cờ-Cô Yến C.cờ-Thầy Toàn C.cờ-Cô Dũng C.cờ-Cô Hoa(V) C.cờ-Thầy Vương C.cờ-Cô Phương C.cờ-Cô Ngoan C.cờ-Thầy Thìn C.cờ-Thầy Lâm C.cờ-Cô Hạnh

1 Nhạc-Cô H.Quý Tin-Cô Phương KHTN-Cô H.Mậu Anh-Cô Yến Anh-Thầy L.Hải Hóa-Thầy Việt Văn-Cô Ngoan Sử-Thầy Thịnh C.nghệ-Thầy Thìn Văn-Thầy Lâm

2 KHTN-Cô H.Mậu Địa-Cô H.Hợi GDĐP-Cô Phương GDCD-Cô Ngoan Nhạc-Cô H.Quý Văn-Thầy Lâm Lý-Thầy Thìn Sinh-Thầy Việt Sinh-Thầy V.Hợi Thể-Thầy Tùng

3 GDTC-Thầy Tùng Anh-Cô Yến Nhạc-Cô H.Quý Lý-Thầy Thìn C.nghệ-Cô H.Hợi GDCD-Thầy P.Thành Sử-Thầy Thịnh M.thuật-Thầy Nghiệm Văn-Thầy Lâm Sinh-Thầy V.Hợi

4 Địa-Cô H.Hợi GDTC-Thầy Tùng Anh-Cô Yến KHTN-Cô H.Mậu M.thuật-Thầy Nghiệm Nhạc-Cô H.Quý Thể-Thầy V.Hợi Văn-Cô Ngoan Sử-Thầy Thịnh Hóa-Thầy Việt

5 Anh-Cô Yến KHTN-Cô H.Mậu Sử-Thầy Thịnh GDTC-Thầy Tùng Địa-Cô H.Hợi Thể-Thầy V.Hợi Hóa-Thầy Việt Văn-Cô Ngoan M.thuật-Thầy Nghiệm GDCD-Thầy P.Thành

1 Sử-Thầy Thịnh Toán-Thầy Toàn Địa-Cô H.Hợi Toán-Thầy Vương Văn-Cô Hoa(V) C.nghệ-Thầy Thìn Nhạc-Cô H.Quý Văn-Cô Ngoan Toán-Cô Dũng Anh-Cô H.Hải

2 Toán-Thầy Toàn GDCD-Cô Ngoan Văn-Cô An Địa-Cô H.Hợi Văn-Cô Hoa(V) Sử-Thầy Thịnh Sinh-Thầy Việt Anh-Cô H.Hải Sinh-Thầy V.Hợi C.nghệ-Thầy Thìn

3 GDĐP-Cô An Nhạc-Cô H.Quý C.nghệ-Cô Thu Văn-Cô Hoa(V) Toán-Thầy Vương Toán-Cô Dũng Tin-Thây Công Hải Hóa-Thầy Việt Lý-Thầy Thìn Sinh-Thầy V.Hợi

4 GDCD-Cô Ngoan C.nghệ-Cô Thu Toán-Cô Dũng Nhạc-Cô H.Quý Địa-Cô H.Hợi Hóa-Thầy Việt Thể-Thầy V.Hợi Tin-Thây Công Hải Anh-Cô H.Hải Sử-Thầy Thịnh

5 C.nghệ-Cô Thu Địa-Cô H.Hợi HDTN-Cô Dũng C.nghệ-Cô H.Hải GDCD-Cô Ngoan Thể-Thầy V.Hợi C.nghệ-Thầy Thìn Sử-Thầy Thịnh Tin-Thây Công Hải Hóa-Thầy Việt

1 Văn-Cô An Anh-Cô Yến KHTN-Cô H.Mậu M.thuật-Thầy Nghiệm GDĐP-Cô Phương Sử-Thầy Thịnh Sinh-Thầy Việt Địa-Cô H.Hợi Nhạc-Cô H.Quý Toán-Cô Hạnh

2 HDTN-Cô Yến GDTC-Thầy Tùng M.thuật-Thầy Nghiệm Tin-Cô Phương KHTN-Cô H.Mậu Địa-Cô H.Hợi Sử-Thầy Thịnh Toán-Cô Hạnh Hóa-Thầy Việt Nhạc-Cô H.Quý

3 KHTN-Cô H.Mậu M.thuật-Thầy Nghiệm Văn-Cô An Anh-Cô Yến Sử-Thầy Thịnh Tin-Cô Phương Toán-Cô Hạnh Hóa-Thầy Việt Địa-Cô H.Hợi Thể-Thầy Tùng

4 M.thuật-Thầy Nghiệm Sử-Thầy Thịnh Anh-Cô Yến KHTN-Cô H.Mậu Anh-Thầy L.Hải Sinh-Thầy Việt Địa-Cô H.Hợi Nhạc-Cô H.Quý Thể-Thầy Tùng Tin-Cô Phương

5 SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM

1 Toán-Thầy Toàn KHTN-Cô H.Mậu Địa-Cô H.Hợi Văn-Cô Hoa(V) HDTN-Thầy Vương Văn-Thầy Lâm Hóa-Thầy Việt Toán-Cô Hạnh Toán-Cô Dũng Anh-Cô H.Hải

2 Văn-Cô An Toán-Thầy Toàn Toán-Cô Dũng Văn-Cô Hoa(V) Toán-Thầy Vương Văn-Thầy Lâm Toán-Cô Hạnh Thể-Thầy Tùng Hóa-Thầy Việt Địa-Cô H.Hợi

3 KHTN-Cô H.Mậu HDTN-Thầy Toàn Văn-Cô An Toán-Thầy Vương GDTC-Thầy Tùng Toán-Cô Dũng Tin-Thây Công Hải GDCD-Thầy P.Thành Anh-Cô H.Hải Toán-Cô Hạnh

4 GDTC-Thầy Tùng Văn-Cô Hoa(V) Văn-Cô An Địa-Cô H.Hợi KHTN-Cô H.Mậu Anh-Cô H.Hải GDCD-Thầy P.Thành Sinh-Thầy Việt Tin-Thây Công Hải Văn-Thầy Lâm

5 Địa-Cô H.Hợi Văn-Cô Hoa(V) KHTN-Cô H.Mậu GDTC-Thầy Tùng Anh-Thầy L.Hải Sinh-Thầy Việt Anh-Cô H.Hải Tin-Thây Công Hải GDCD-Thầy P.Thành Văn-Thầy Lâm

1 Lý-Thầy Thông Văn-Cô Hoa(V) Anh-Cô Yến GDĐP-Cô Phương Toán-Thầy Vương Toán-Cô Dũng Anh-Cô H.Hải Toán-Cô Hạnh Sử-Thầy Thịnh M.thuật-Thầy Nghiệm

2 Anh-Cô Yến Lý-Thầy Thông GDTC-Thầy Tùng Sử-Thầy Thịnh Văn-Cô Hoa(V) M.thuật-Thầy Nghiệm Toán-Cô Hạnh Anh-Cô H.Hải Toán-Cô Dũng Tin-Cô Phương

3 Toán-Thầy Toàn Anh-Cô Yến Lý-Thầy Thông Toán-Thầy Vương Lý-Thầy Thìn Văn-Thầy Lâm M.thuật-Thầy Nghiệm Văn-Cô Ngoan Anh-Cô H.Hải Sử-Thầy Thịnh

4 Tin-Cô Phương Toán-Thầy Toàn Toán-Cô Dũng Văn-Cô Hoa(V) GDTC-Thầy Tùng Anh-Cô H.Hải Văn-Cô Ngoan Lý-Thầy Thìn Văn-Thầy Lâm Toán-Cô Hạnh

5 SHL-Cô Yến SHL-Thầy Toàn SHL-Cô Dũng SHL-Cô Hoa(V) SHL-Thầy Vương SHL-Cô Phương SHL-Cô Ngoan SHL-Thầy Thìn SHL-Thầy Lâm SHL-Cô Hạnh
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